TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II
Câu 1: Tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp
A. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học.
B. các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức sinh học.
C. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức sinh học.
D. các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức hóa học.
Câu 2: Kết quả của tiến hoá tiền sinh học là: 
A. hình thành các tế bào sơ khai.			B. hình thành chất hữu cơ phức tạp.
C. hình thành sinh vật đa bào.	 		D. hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú như ngày nay.
Câu 3: Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau: 
(1) Tiến hoá tiền sinh học.			
(2) Tiến hoá hoá học.		
(3) Tiến hoá sinh học.
Các giai đoạn trên diễn ra theo trình tự đúng là: 
A. (3) → (2) → (1).        			B. (2) → (3) → (1).        
C. (1) → (2) → (3).  	 			D. (2) → (1) → (3).
Câu 4:  Dựa vào những biến đổi về địa chất, khí hậu,sinh vật. Người ta chia lịch sử trái đất thành các đại theo thời gian từ trước đến nay là
A. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh.
B. đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh.
C. đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh.
D. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh.
Câu 5: Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất, cây có mạch dẫn và động vật đầu tiên chuyển lên sống trên cạn vào đại
A. cổ sinh		B. nguyên sinh		C. trung sinh		D. tân sinh
Câu 6: Bò sát chiếm ưu thế ở kỉ nào của đại trung sinh?
A. kỉ  phấn trắng		B. kỉ jura			C. tam điệp		D. đêvôn
Câu 7:  Đại địa chất nào đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát?
A. Đại thái cố	      B. Đại cổ sinh		C. Đại trung sinh         D. Đại tân sinh.
Câu 8: Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở 
A. đại Cổ sinh.              B. đại Tân sinh.      	C. đại Nguyên sinh.     D. đại Trung sinh.
Câu 9: Đặc điểm  bàn tay năm ngón đã xuất hiện cách đây:
A. 3 triệu năm.	B. 30 triệu năm.		C. 130 triệu năm.        	D. 300 triệu năm.
Câu 10: Hoá thạch cổ nhất của người H.sapiens được phát hiện ở đâu?
A. Châu Phi.	B. Châu Á.		C. Đông nam châu Á.	D. Châu Mỹ.
Câu 11: Dạng vượn người nào sau đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất?
A. tinh tinh		B. đười ươi			C. gôrilia		D. vượn
Câu 12: Vượn người ngày nay bao gồm những dạng nào?
A. tinh tinh, Khỉ đột, Đười ươi.			B. Đười ươi, Khỉ Pan, Gôrilia
C. Gôrilia, tinh tinh, Vượn, Đười ươi		D. Vượn, Đười ươi, Khỉ
Câu 13: Yếu tố nào quan trọng nhất trong việc làm cho loài người thoát khỏi trình độ động vật là ?
A. Lao động.				B. Chuyển từ đời sống leo trèo xuống mặt đất
C. Sử dụng lửa				D. Đứng thẳng bằng 2 chân
Câu 14: Loài  cổ nhất và hiện đại nhất trong chi Homo là:
A. Homo erectus và Homo sapiens		B. Homo habilis và Homo erectus
C. Homo neandectan và Homo sapiens	D. Homo habilis và Homo sapiens
Câu 15: Nội dung chủ yếu của thuyết “ ra đi từ Châu Phi” cho rằng:
A. người H. sapiens hình thành từ loài người H. erectus ở châu Phi.
B. người H. sapiens hình thành từ loài người H. erectus ở các châu lục khác nhau.
C. người H. erectus từ châu phi di cư sang các châu lục khác sau đó tiến hóa thành H. sapiens.
D. người H. erectus được hình thành từ loài người H. habilis.
Câu 16: Nghiên cứu nào không phải là cơ sở cho giả thuyết về loài người hiện đại sinh ra ở Châu Phi rồi phát tán sang các châu lục khác?
A. Các nhóm máu.				B. ADN ty thể.
C. Nhiễm sắc thể Y.				D. Nhiều bằng chứng hóa thạch.
Câu 17: Sau khi tách ra từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại đã phân hoá thành nhiều loài khác nhau, trong số đó có một nhánh tiến hoá hình thành chi Homo. Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là: 
A. Homo habilis      	B. Homo sapiens	C. Homo erectus    	D. Homo neanderthalensis.
Câu 18: Biến đổi nào sau đây của họp sọ chứng tỏ tiếng nói đã phát triển:
A. Xương hàm thanh				B. Trán rộng và thẳng
C. Không có gờ mày		D. Hàm dưới của lồi cằm rõ
Câu 19:  Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?
A. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.
B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.
C. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành  người.
D. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.
Câu 20: Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng minh
A. Người và vượn người có quan hệ rất thân thuộc				
B. Quan hệ nguồn gốc giữa người và động vật có xương sống
C. Vượn người ngày nay không phải tổ tiên của loài người		
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